LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
 TUẦN 3 THÁNG 8 2023
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Ngoại bệnh lý 2
K51TC04
Tuần 5/6








	Bệnh viện ĐK
GĐ T6 
NhómI (5+6+7+8
)
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30. GB
Bs Thảo

10h. ĐB
Bs Hải
Bs Thiệp

	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30. GB
Bs Ngân

9h. Lượng giá Mini cex 2

	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30. GB
Bs Sửu

9h. Lượng giá Mini cex 2
(Tiếp)
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30. GB
Bs Thiệp

9h. Lượng giá CTLS
	7h-7h30. GB
Bs. Lễ




10h. ĐB
Bs Lễ
Bs Thiệp

	

	

	
	Bệnh viện A
Nhóm II
(1+2+3
4
)

	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30 GB
Bs Sửu

9h. ĐB
Bs Sửu
Bs Trường

	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB
Bs Thiệp

9h. Lượng giá Mini cex 2

	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB
Bs Lễ

9h. Lượng giá Mini cex 2
(Tiếp)
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB
Bs Ngân

9h. Lượng giá CTLS
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB
Bs Thảo

9h. ĐB
Bs Thảo
Bs Tấn
	
	

	












Nội trú K15 học luân khoa
Vòng 9
/Vòng 2 NT K16


	Tiết niệu/
Nam học

	Tham gia mổ
Bs Tuấn
Bs Thảo
	Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	Bs Tuấn
Bs Thảo

Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	Bs Tuấn
Bs Thảo

Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	Bs Tuấn
Bs Thảo

Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	
	

	
	Tiêu hóa

	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Hưng
	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	Ts Chung
Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	Ts Chung
Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	Ts Chung
Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	
	

	
	Gan mật

	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Bs Bình 
Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Bs Bình 
Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Bs Bình 
Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	
	

	
	Ngoại nhi

	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	
	

	
	CTCH

	Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs Ái
	Tham gia mổ
Ts Dung
Bs Dũng
	Tham gia mổ
Ts Dung
Bs AnhB
	Tham gia mổ
Ts Dung
Bs AnhB
	Tham gia mổ
Ts Dung
Bs Dũng
	
	

	
	Ngoại TK SN

	Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
	Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Sơn
	NCCB
Bs Sửu
	
	

	
	Ngoại LN-TM

	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Mạnh
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Mạnh
	
	

	
	Ngoại cấp cứu bụng
ĐNCC
	Tham gia mổ
Ts Chung
	Tham gia mổ
Bs Bình
	Tham gia mổ
Bs Đức A
	Tham gia mổ
Bs Đức A
	Tham gia mổ
Ts Chung
	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK15
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Bộ
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Bộ
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	
	

	NT K16
Cấp cứu bụng
31/7-24/9/2023
	
TH-GM
	
	10h. Phẫu thuật nội soi cắt TM
Bs Sơn
	
	10h. Phẫu thuật nội soi Khâu lỗ thủng dạ dày
Bs Đức B
	
	
	

	
Cao học K26 HP: CTCH’
7/8-24/9
TC: 2/3
	
Khoa CTCH
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dung

8h-10h Tham gia mổ
Sơn Dũng

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dũng

8h-11h Tham gia mổ
Ái, AnhB
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dung

8h-11h Tham gia mổ
Tráng, Dũng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Sơn

8h-11h Tham gia mổ
Dũng, Dung
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dung

8h-11h Tham gia mổ
Sơn, Ái
	
	

	CKI K26
 Phú Thọ
 Đợt 2. Ngoại tiêu hóa
7/8-24/8
	Khoa Ngoại TH Phú Thọ
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

	
	

	CKI K26
Thái Nguyên
 Đợt 2. Ngoại tiêu hóa
7/8-24/8
	Khoa TH-GM
Bv Trung ương
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung
8h-11h Tham gia mổ
Bs Sơn

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
ĐứcB
8h-11h Tham gia mổ
Bs ĐứcA
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung
8h-11h Tham gia mổ
Ts Chung
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
ĐứcA
8h-11h Tham gia mổ
Bs ĐứcB
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung
8h-11h Tham gia mổ
Bs ĐứcA
	
	

	

CKI K25 
Đợt 6
HP: Tốt nghiệp
	

Khoa TH-GM
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia mổ
Bs Sơn
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia mổ
Chung-Đức B

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia mổ
Ts Chung
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia mổ
Bs ĐứcA
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia mổ
Bs ĐứcB
	
	

	
	KHoa CTCH
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Sơn

8h-11h Tham gia mổ
Ts Dung

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dũng

8h-11h. Tham gia mổ
Ts Dung
Bs Dũng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Dung

8h-11h. Tham gia mổ
Ts Dung
Bs Tráng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Sơn

8h-11h. Tham gia mổ
Ts Sơn
Bs Dũng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dũng

8h-11h. Tham gia mổ
Bs Tráng
Bs Dũng
	
	

	CKII K15 Bắc Ninh
LN-TM
 
   TC   2/4
	Khoa Ngoại LN-TK
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuyến

9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Tùng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuyến

9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Tùng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuyến

9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Hòa
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuyến

9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Tùng
	8h. -11h
Thi LS và CĐ
Ts Nhật
BsTuyến
Bs Sửu

	

 

	

	
CKII K15 Phú Thọ
Ngoại nhi
TC2/4
	
Khoa Ngoại TH Phú Thọ
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Sơn
8h30-11h
Tham gia PT
Bs Sơn

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Sơn
8h30-11h
Tham gia PT
Bs Tùng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Sơn
8h30-11h
Tham gia PT
Bs Hải
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Sơn
8h30-11h
Tham gia PT
Bs Tùng


	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Sơn
8h30-11h
Tham gia PT
Bs Hải
	
	

	CKII K15 Thái Nguyên
Gan mât
TC 2/4
	
Khoa Ngoại TH-GM
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h30-11h
Tham gia PT
Ts Chung

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h30-11h
Tham gia PT
Bs Bình

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h30-11h
Tham gia PT
Bs Bình

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h30-11h
Tham gia PT
Bs Bình

	7h-8h. Bốc BA thi Gan mật
Bs Sửu

11h
Thu BA
Bs Sửu

	
	

	


Bộ môn	
	7h-17h thứ 2 14.8.2023. CN Thủy họp công đoàn tại ĐHTN
7h-17h thứ 7 ngày 19.8.2023.    Coi thi Tuyển sinh sau đại học đợt 1
                                                                  (CB có QĐ riêng)
Phụ trách lớp
Y5 Tc 04: Bs Thảo + Thiệp
	Chia nhóm 8  Minicex: 1: Thảo, 2: Sửu, 3: Thiệp, 4: Ngân; 5: Lễ; 6: Hoàng   7, ĐứcA  8. Mạnh
                                                                    Sau đại học
Nội trú K15 LN-TM: Ts Nhật+Ths Mạnh
CKII K15 Phú thọ: HP Ngoại nhi: PGS Sơn +Ts Anh
CKII K15 TN: HP GM: Ts Chung
CKII K15 BN: HP Ngoại LN-TM:  Bs Tuyến+Ts Nhật
CKI K25 Tốt nghiệp: Ts Chiến +Bs Dũng
Cao học K26 CTCH: Dung, Dũng
NT K16CCB: Đức A+ĐứcB
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CKI K26
Ngoại tiêu hóa

	ĐHYD
	
	14h30. Kiểm tra GHP
Bs Sửu
Ts Hoàng

20h. Online
PT nội soi ổ bụng
Bs Khiêm
0986763792
	




20h. Online
Ung thư gan
Bs Khiêm
0986763792
	




20h. Ung thư dạ dày
Bs Khiêm
0986763792
	
	
	

	
CKII K16 TN
HP: Tiêu hóa
(1HV)
	
TC:2/4
1/8-8/9
	

	

20h. Online
PT nội soi ổ bụng
Bs Khiêm
0986763792
	

20h. Online
Ung thư gan
Ts Hưng
0913528268
	

20h. Ung thư tụy
Ts Hưng
0913528268
	
	
	

	CKII K15 Phú thọ
HP: Ngoại nhi
(5HV)
	
TC:2/4

	
	
	
	20h.Online  Bỏng
Bs Sửu
	
	
	

	
CKII K15 TN
HP: Gan mật
(1HV)
	
TC:2/4

	
	20h. Online
PT nội soi ổ bụng
Bs Khiêm
	

20h. Online
Ung thư gan
Ts Hưng
0913528268
	

20h. Ung thư tụy
Ts Hưng
0913528268
	15h30. Thi LS và LT LN-TM và GM
Bs Sửu
Ts Chung
Ts Nhật
	
	

	
NTK15
Thi bù
	
	
	
	
	14h30 Thi LS
V8. Gan mật
Bs Sửu
Bs ĐứcA
V8. Ngoại nhi
Sửu, Việt, Đức A
V8. TN
Thảo
Thiệp


	
	
	

	
NTK16
Thi bù

	
	
	
	14h30
V3.Thi LS CCB
Bs Ngân
Bs Bình
V3. Ngoại nhi
Bình, Ngân, Anh
V3. LN-TM
Nhật
Mạnh
Sửu
	15h30
Thi Lần 2 TN
Bs Sửu
Bs Tuấn
Bs Hải
	16h
Thi Lần 2 Ln-TM
Ts Nhật
Bs Sửu
Ths Mạnh

	
	


	NT16 Cấp cứu bụng
	
	
	
	
	
	20h. Chảy máu TH cao
Ts Hưng
0913528268

	
	

	CKII K15 Băc Ninh
HP: Ngoại LN-TM
(5HV)
	

	
	
	
	
	
	
	

	CKI K25 Tốt nghiệp
	
	
	20h. On line ôn tốt nghiệp
Vết thương Ngực hở
Ts Nhật
	20h. On line ôn tốt nghiệp
Trĩ-RHM
Ts Anh
	20h.Online  Bỏng
Bs Sửu
	20h. On line ôn tốt nghiệp
Sỏi Tiết niệu
Bs Thảo
	
	

	
Cao học K26
	
	
	20h.Online  Gãy xương chậu
Bs Dũng
	20h.Online  Gãy xương cẳng chân
Ts Dung
	20h.Online  Bỏng
Bs Sửu
	20h.Online  VT Bàn tay
Bs Sửu
	
	

	
	7h-17h thứ 2 14.8.2023. CN Thủy họp công đoàn tại ĐHTN
7h-17h thứ 7 ngày 19.8.2023.    Coi thi Tuyển sinh sau đại học đợt 1
                                                                  (CB có QĐ riêng)
Phụ trách lớp
Y5 Tc 04: Bs Thảo + Thiệp
	Chia nhóm 8  Minicex: 1: Thảo, 2: Sửu, 3: Thiệp, 4: Ngân; 5: Lễ; 6: Hoàng   7, ĐứcA  8. Mạnh
                                                                    Sau đại học
Nội trú K15 LN-TM: Ts Nhật+Ths Mạnh
CKII K15 Phú thọ: HP Ngoại nhi: PGS Sơn +Ts Anh
CKII K15 TN: HP GM: Ts Chung
CKII K15 BN: HP Ngoại LN-TM:  Bs Tuyến+Ts Nhật
CKI K25 Tốt nghiệp: Ts Chiến +Bs Dũng
Cao học K26 CTCH: Dung, Dũng
NT K16CCB: Đức A+ĐứcB
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